	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 Năm học 2018-2019

	
	MÔN: LỊCH SỬ 7

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3 điểm)
Quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào ?
Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích sau: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”. (Đại Việt sử kí toàn thư)
Câu 2: (3 điểm)
 
Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII-XVIII. 

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao ?
Câu 3: (3 điểm)
Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Câu 4: (1 điểm)
Hãy nêu những thay đổi về tên gọi và cơ cấu tổ chức của vùng đất Sài Gòn thời Nguyễn.
----- HẾT -----
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Câu 1: 

· Tổ chức quân đội thời Lê sơ (2 đ)
_ Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”. 
_ Có 2 bộ phận chính: quân triều đình và quân địa phương, …. 
_ Vũ khí có: đao, kiếm, cung tên,… 
_ Quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Vùng biên giới được canh phòng và bảo vệ…
· Nhận xét về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước: (1 đ)
-Quyết tâm bảo vệ đất nước. Thực hiện chính sách vừa cương, vừa nhu đối với kẻ thù. 
-Đề cao trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mỗi người dân, trừng trị thích đáng kẻ bán nước….
Câu 2:

· Sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII-XVIII: (2 đ)
   -   Múa trên dây, múa đèn và các trò ảo thuật.
   -   Điêu khắc gỗ trên các đình, chùa … nổi tiếng nhất là tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp ( Bắc Ninh).

   -   Nghệ thuật sân khấu cũng đa dạng và phong phú: chèo, tuồng, hát ả đào…
· Nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao do tình hình xã hội và nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân,… (1 đ)
Câu 3: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử phong trào Tây Sơn

a/ Ý nghĩa: (1.5 đ)
_ Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê.

_ Xoá bỏ sự chia cắt, thống nhất đất nước.

_ Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ Tổ quốc.


b/ Nguyên nhân: (1.5 đ)
_ Được nhân dân tích cực ủng hộ.

_ Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.
Câu 4:(1đ)
         Học sinh trả lời được các nội dung sau:

   -Năm 1788 Nguyễn Ánh đổi Sài Gòn thành Gia Định Kinh.

   -Năm 1802 vua Gia Long đổi Gia Định Kinh thành Gia Định Trấn.

   -Năm 1808 đổi Gia Định Trấn thành Gia Định Thành, 5 trấn chia thành 6 tỉnh mới: Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

-----HẾT-----
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII

I.
Hình thức: Tự luận

II.Thiết lập ma trận

	Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)  
	Tổ chức quân đội
Số câu: 1/2 

Số điểm: 2
	
	Nhận xét chủ trương của nhà Lê sơ đối với lãnh thổ.

Số câu: 1/2 

Số điểm: 1
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII 
	Sự phát triển của nghệ thuật dân gian
Số câu:1/2 

Số điểm: 2
	Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển ?
Số câu:1/2 

Số điểm: 1
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Phong trào Tây sơn
	Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử
Số câu:1 

Số điểm: 3
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Vùng đất Sài Gòn dưới triều Nguyễn
	
	
	Tên gọi và cơ cấu tổ chức vùng đất Sài Gòn thời Nguyễn
Số câu: 1

Số điểm:1
	Số câu: 1

Số điểm:1

	
	Số câu: 1/2+1/2+1
Số điểm: 7

	Số câu: 1/2 

Số điểm: 1
	Số câu: 1/2+1

Số điểm:2
	Số câu: 4

Số điểm: 10
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